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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Hướng dẫn giải bao gồm lời giải chi tiết từ câu hỏi ứng dụng trang 70 đến 80 và bài tập 1 đến bài 6 SGK Toán hình 10 trang 80.

Câu hỏi ứng dụng
Câu hỏi 1 trang 70:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng Δ là đồ thị của hàm số: y = 1/2x.

a) Tìm tung độ của hai điểm Mo và M nằm trên Δ, có hoành độ lần lượt là 2 và 6.

b) Cho vectơ u = (2; 1). Hãy chứng tỏ vecto MoM cùng phương với vectơ u.

Hướng dẫn giải chi tiết:
a) Với x = 2 ⇒ y = 1/2 x = 1/2 .2 = 1 ⇒ Mo (2;1)

x = 6 ⇒ y = 1/2 x = 1/2 .6 = 3 ⇒ M (6;3)

b) vecto MoM = (4;2) = 2(2;1) = 2 vectơ u
Vậy vecto MoM cùng phương với u
Câu hỏi 2 trang 71:

Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số


Hướng dẫn giải chi tiết:
Một điểm thuộc đường thẳng là (5; 2)

Một vecto chỉ phương là vectơ u (-6;8)

Câu hỏi 3 trang 72:

Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là vectơ u = (-1; √3).

Hướng dẫn giải chi tiết:
Hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương vectơ u = (-1; √3) là:
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Câu hỏi 4 trang 73:

Cho đường thẳng Δ có phương trình [image: image2.png]{x: —5+2t
y=4+3t



 và vectơ n = (3; -2). Hãy chứng tỏ vectơ n vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

Hướng dẫn giải chi tiết:
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Câu hỏi 5 trang 74:

Hãy chứng minh nhận xét trên.

Hướng dẫn giải chi tiết:
Chọn N(0; -c/b); M(-c/a;0) thuộc đường thẳng Δ.

⇒ vecto MN =(c/a; (-c)/b)

Ta thấy vecto n.vecto MN = 0

Vậy vecto n = (a;b) là vecto pháp tuyến của đường thẳng.

vecto n.vecto u = a.b - b.a = 0 nên vecto u (-b;a) là vecto chỉ phương của đường thẳng.

Câu hỏi 6 trang 74:

Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0.

Hướng dẫn giải chi tiết:
Vecto pháp tuyến của đường thẳng là vecto u = (3;4)

⇒ Vecto chỉ phương của đường thẳng là vecto u (-4;3).

Câu hỏi 7 trang 76:

Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:

d1: x – 2y = 0;

d2: x = 2;

d3: y + 1 = 0;

d4: x/8 + y/4 = 1.

Hướng dẫn giải chi tiết:
+) Đường thẳng d1: x – 2y = 0 đi qua gốc tọa độ O và điểm (2; 1).

+) đường thẳng d2: x = 2 là đường thẳng đi qua điểm (2; 0) và song song với trục Oy.

+) Đường thẳng d3: y +1 = 0 là đường thẳng đi qua điểm (0; -1) và song song với trục Ox.

+) Đường thẳng d4: [image: image4.png]v,.u,. <

" oo



 là đường thẳng đi qua điểm (0; 4) và (8; 0).
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Câu hỏi 8 trang 77:

Xét vị trí tương đối của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau:

d1: -3x + 6y – 3 = 0;

d2: y = -2x;

d3: 2x + 5 = 4y.

Hướng dẫn giải chi tiết:
Xét Δ và d1, hệ phương trình: [image: image6.png]{

x-2y+1=0
—3x+6y-3=0



 có vô số nghiệm (do các hệ số của chúng tỉ lệ nên Δ ≡ d1.

Xét Δ và d2, hệ phương trình: [image: image7.png]{x—2y+1:0
y=-2x



 có nghiệm duy nhất (-1/5; 2/5) nên

Δ cắt d2 tại điểm M(-1/5; 2/5).

Xét Δ và d3, hệ phương trình: [image: image8.png]{x—2y+1: _
2x+5 =4y



vô nghiệm

Vậy Δ // d3
Câu hỏi 9 trang 78:

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I và cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo các góc ∠(AID) và ∠(DIC) .

[image: image9.png]



Hướng dẫn giải chi tiết:
Xét ΔABD vuông tại A có:

[image: image10.png]BD =y AB?+ AD?=2




Do ABCD là hình chữ nhật tâm I nên:

AI = IC = ID = 1/2 BD = 1

ΔICD có ID = IC = DC = 1

⇒ΔICD đều ⇒ ∠(DIC) = 60o
Ta có: ∠(DIC) + ∠(AID ) = 180o⇒ ∠(AID ) = 180o- 60o= 120o
Câu hỏi 10 trang 80:

Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng Δ có phương trình 3x – 2y - 1 = 0.

Hướng dẫn giải chi tiết:
Khoảng cách từ điểm M (-2; 1) đến đường thẳng Δ là:
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Khoảng cách từ điểm O (0; 0) đến đường thẳng Δ là:
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Bài tập SGK Toán hình 10:
Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10):

Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm M(2; 1) và có vec tơ chỉ phương [image: image13.png]u=(3:4)



 ;

b) d đi qua điểm M(–2; 3) và có vec tơ pháp tuyến. vecto n(5;1)
Hướng dẫn giải chi tiết:
a) Phương trình tham số của d là:

[image: image14.png](d):{x:2+31





b) d nhận vecto n(5;1) là 1 vec tơ pháp tuyến

⇒ d nhận [image: image15.png]


 là 1 vec tơ chỉ phương

Phương trình tham số của đường thẳng d là:

[image: image16.png]@





Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 10):

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau:

a) Δ đi qua M(–5; –8) và có hệ số góc k = –3;

b) Δ đi qua hai điểm A(2; 1) và B(–4; 5).

Hướng dẫn giải chi tiết:
a) Phương trình đường thẳng Δ đi qua M(–5; –8) và có hệ số góc k = –3 là:

y = –3.(x + 5) – 8 ⇔ 3x + y + 23 = 0.

b) Ta có: A(2; 1), B(–4; 5) ⇒ [image: image17.png]AB=(x5 X1V —¥s)=(-6:4)




Δ đi qua hai điểm A(2; 1) và B(–4; 5)

⇒ Δ nhận [image: image18.png]


 là một vtcp

⇒ Δ nhận [image: image19.png]n=(4:6)



 là một vtpt.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ là:

(Δ) : 4(x – 2) + 6(y -1) = 0

Hay 4x + 6y – 14 = 0 ⇔ 2x + 3y – 7 = 0.

Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).

a, Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA.

b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Lời giải
[image: image20.png]a) AB = (x5 —X,:¥s - ¥4) =(2:-5)
BC=(xc—%s; yc—y8) = (3 3)

CA=(x4-xe¥a-ye)=(-5:2)




+ Lập phương trình đường thẳng AB:

Đường thẳng AB nhận [image: image21.png]


 là 1 vtcp ⇒ AB nhận [image: image22.png]0, =(5:2)



 là 1 vtpt

Mà A(1; 4) thuộc AB

⇒ PT đường thẳng AB: 5(x- 1) + 2(y – 4) = 0 hay 5x + 2y – 13 = 0.

+ Lập phương trình đường thẳng BC:

Đường thẳng BC nhận [image: image23.png]u,=BC=(3:3)



 là 1 vtcp ⇒ BC nhận [image: image24.png]


 là 1 vtpt

Mà B(3; –1) thuộc BC

⇒ Phương trình đường thẳng BC: 1(x - 3) – 1(y + 1) = 0 hay x – y – 4 = 0.

+ Lập phương trình đường thẳng CA:

Đường thẳng CA nhận [image: image25.png]


 là 1 vtcp ⇒ CA nhận [image: image26.png]n,=(2:5)



 là 1 vtpt

Mà C(6; 2) thuộc CA

⇒ Phương trình đường thẳng AC: 2(x – 6) + 5(y - 2) = 0 hay 2x + 5y – 22 = 0.

b) + AH là đường cao của tam giác ABC ⇒ AH ⊥ BC

⇒ Đường thẳng AH nhận [image: image27.png]


 là 1 vec tơ pháp tuyến

Mà A(1; 4) thuộc AH

⇒ Phương trình đường thẳng AH: 1(x - 1) + 1(y - 4) = 0 hay x + y – 5 = 0.

+ Trung điểm M của BC có tọa độ [image: image28.png]


 hay [image: image29.png]



[image: image30.png]AM=(xy ~X,¥y fyA):(




Đường thẳng AM nhận [image: image31.png]


 là 1 vtcp

⇒ AM nhận [image: image32.png]n,=(L1)



 là 1 vtpt

Mà A(1; 4) thuộc AM

⇒ Phương trình đường thẳng AM: 1(x - 1) + 1(y – 4) = 0 hay x + y – 5 = 0.

Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 10): Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và điểm N(0; -1).

Lời giải
[image: image33.png]MN =Xy — Xy ¥y — Yar) = (~4i-1)




Đường thẳng MN nhận [image: image34.png]


 là 1 vtcp

⇒ MN nhận [image: image35.png]


 là 1 vtpt

Mà M(4; 0) thuộc đường thẳng MN

⇒ Phương trình đường thẳng MN: 1(x - 4) – 4(y - 0) = 0 hay x – 4y – 4 = 0.

Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 10): Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:

[image: image36.png]a)d;:4x-10y+1=0
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Lời giải
Cách 1: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình:

a) Xét hệ phương trình

[image: image37.png]4x-10y+1=0 _ [4x-10y=-1
X+y+2=0 x+y=-2

-3

x





Hệ phương trình có nghiệm duy nhất nên (d1) cắt (d2).

b) Xét hệ phương trình

[image: image38.png]12x-6y410=0
=54
y=342t

12(541)~6(3+21)+10=0
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Hệ phương trình trên vô nghiệm nên hai đường thẳng trên song song.

c) Xét hệ phương trình

[image: image39.png]8x+10y-12=0
X=-6+5t
y=6-4t
8(~6+5t)+10.(6-4t)-12=0
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Hệ phương trình trên có vô số nghiệm nên hai đường thẳng trùng nhau.

Cách 2: Dựa vào vị trí tương đối của các vectơ chỉ phương (hoặc vectơ pháp tuyến).

a) d1 nhận [image: image40.png]1, =(4-10)



 là một vectơ pháp tuyến

d2 nhận [image: image41.png]n, =(1;1)



 là 1 vtpt

Nhận thấy [image: image42.png]n, van,



 không cùng phương nên d1 cắt d2.

b) d1 nhận [image: image43.png]n, = (12:-6)



 là 1 vtpt ⇒ d1 nhận [image: image44.png]u,=(6:12)



 là 1 vtcp

d2 nhận [image: image45.png]


 là 1 vtcp.

Nhận thấy [image: image46.png].u, nénu, vau,



 cùng phương

⇒ d1 và d2 song song hoặc trùng nhau.

Xét điểm M(5;3) có:

M(5; 3) ∈ d2
12.5 – 6.3 + 10 = 52 ≠ 0 nên M(5; 3) ∉ d1.

Vậy d1 và d2 song song.

c) d1 nhận [image: image47.png]n,=(810)



 là 1 vtpt ⇒ d1 nhận [image: image48.png]u, =(10:-8)



 là 1 vtcp.

d2 nhận [image: image49.png]u, =(5:-4)



 là 1 vtcp.

Nhận thấy [image: image50.png]u,=2u, nénu, va u,



 cùng phương

⇒ d1 và d2 song song hoặc trùng nhau.

Xét M(–6; 6) ∈ d2; M(–6; 6) ∈ d1 (Vì 8.(–6) + 10.6 – 12 = 0)

⇒ d1 và d2 trùng nhau.

Bài 6 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho đường thẳng d có phương trình tham số: [image: image51.png]{

X=2+2t
y=3+t




Tìm điểm M thuộc đường thẳng d và cách điểm A(0 ; 1) một khoảng bằng 5.

Lời giải
M ∈ d nên M có tọa độ: M(2 + 2t; 3 + t).

Khi đó : AM2 = (xM – xA)2 + (yM – yA)2 = (2+2t)2 + (2 + t)2 = 5t2 + 12t + 8.

Ta có : AM = 5 ⇔ AM2 = 25

⇔ 5t2 + 12t + 8 = 25

⇔ 5t2 + 12t – 17 = 0

⇔ t = 1 hoặc t = –17/5.

+ Với t = 1 thì M(4 ; 4).

+ Với t = –17/5 thì M(–24/5 ; –2/5).

Vậy có hai điểm M thỏa mãn là M(4 ; 4) và M(–24/5 ; –2/5).
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